
Ngày tháng Thu Chi Tồn

3 499 697 334

03/08/2021 Chi phí 528 727                 3 499 168 607

04/08/2021 Chị KLHuong CMTX T8 200 000             3 499 368 607

05/08/2021 Chi phí 100 000                 3 499 268 607

06/08/2021 Chi phí 1 000 000              3 498 268 607

07/08/2021 Chi phí 3 136 000              3 495 132 607

10/08/2021 Chi phí 3 750 000              3 491 382 607

Anh Do Huu Minh CMTX T8 500 000             3 491 882 607

Cô Tiên (Mỹ) ủng hộ KTX 7 000 000          3 498 882 607

13/08/2021 Cô Thành ủng hộ KTX 400 000             3 499 282 607

Chi phí 432 000                 3 498 850 607

15/08/2021 Chi phí 30 000                   3 498 820 607

17/08/2021 Chi phí 2 780 000              3 496 040 607

19/08/2021 Chi phí 1 202 145              3 494 838 462

20/08/2021 Chị Doit CMTX T9 1 000 000          3 495 838 462

21/08/2021 Chi phí 330 000                 3 495 508 462

22/08/2021 Chi phí 220 000                 3 495 288 462

23/08/2021 Chi phí 500 000                 3 494 788 462

25/08/2021 Lãi T8 ATM 25 922               3 494 814 384

30/08/2021 Chi phí 210 000 000          3 284 814 384

9 125 922       224 008 872        3 284 814 384

Thu Chi Tồn

3 499 697 334

25 922             

1 700 000        

7 400 000        

-                                 

-                                 

-                                 

224 008 872      

9 125 922      224 008 872   3 284 814 384

ĐVT : VNĐ

Ngày DIỄN GIẢI ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN

03/8/21 Tiền điện T7 tháng 1 428 727 428 727

Phí nhận bánh mì ủng hộ lần 1 100 000 100 000

528 727

05/8/21 Phí nhận bánh mì ủng hộ lần 1 100 000 100 000

100 000

06/8/21 Phúng điếu Mẹ chị Nghĩa lần 1 1 000 000 1 000 000

1 000 000

07/8/21 Phí DV NHĐT VCB T7 tháng 1 11 000 11 000

Bánh bao cái 250 12 500 3 125 000

3 136 000

10/8/21 Bánh bao cái 300 12 500 3 750 000

3 750 000

13/8/21 Phí Điện thoại bàn T7 tháng 1 82 000 82 000

Phí Internet quán cơm T7 tháng 1 350 000 350 000

432 000

15/8/21 Nước đá bao 2 15 000 30 000

Tổng theo ngày 

Tổng theo ngày 

Tổng theo ngày 

Tổng theo ngày 

Tổng theo ngày 

Tổng theo ngày 

THÁNG 8/2021

Chi tiết

* Tồn đầu kì

Tiền lãi

CMTX

CMKTX

Tiền bán phiếu cơm (0 phiếu)

Tiền bán phiếu bánh mì (0phiếu)

Tiền thu tô (0 tô)

Tổng chi phí

* Tồn quỹ tháng 08/2021

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY 

Tổng 

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2 000đ SÀI GÒN 

THÁNG 8/2021

(Kèm theo bảng chi tiết chi chợ hàng ngày)

Chi tiết

Tồn tháng 07/2021 mang sang



30 000

17/8/21 Bánh bao cái 300 9 000 2 700 000

Phí ship bánh bao lần 1 80 000 80 000

2 780 000

19/8/21 Bánh mì  không ổ 300 2 000 600 000

Chả lụa kg 5 90 000 450 000

Tiền nước T6,7 tháng 2 152 145

1 202 145

21/8/21 Lạp xưởng kg 2 165 000 330 000

330 000

22/8/21 Phí VS T8 tháng 1 220 000 220 000

220 000

23/8/21 Chi lương kỳ 1 T8 Chị Nghĩa B Thời Gian 500 000

500 000

30/8/21 Hổ trợ Quỹ Bếp nhà lần 1 200 000 000 200 000 000

Chi lương kỳ 2 T8 Chị Nghĩa B Thời Gian 1 000 000

Chi lương tháng 8 Lê Tuấn Tú Thời Gian 9 000 000

210 000 000

224 008 872
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Tổng theo ngày 

TỔNG CỘNG 

Tổng theo ngày 
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Tổng theo ngày 

Tổng theo ngày 


